	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

	NĂM HỌC: 2023-2024

	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7

	

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện khoa học viễn tưởng
	3

	5

	2
	
	60

	2
	Viết


	Biểu cảm về con người
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20
	40
	30
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


	
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

	
	NĂM HỌC: 2023-2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7



	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện khoa học viễn tưởng: Hai vạn dặm dưới đáy biển
                                         
	Nhận biết: 

- Nhận biết được thể loại.
- Nhận biết được chi tiết trong đoạn trích.
- Nhận biết được thời gian trong đoạn trích.
Thông hiểu:

- Hiểu được ý nghĩa của chi tiết trong đoạn trích.

- Xác định được yếu tố khoa học trong đoạn trích.
- Xác định được chức năng của số từ trong câu văn.

- Xác định được phép liên kết trong đoạn văn.
- Hiểu được dự báo tương lai mà văn bản gửi gắm.
Vận dụng:

- Trình bày mong muốn của bản thân về đối tượng.

- Trình bày những suy nghĩ về trải nghiệm trong đoạn trích.
	3

	5

	2

	

	2
	Viết
	Biểu cảm về con người
	Nhận biết:

- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn biểu cảm về con người.

- Xác định được cách thức trình bày bài văn.

Thông hiểu:

Viết đúng nội dung, hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản) 

Vận dụng: 

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu.

- Viết được bài văn biểu cảm về con người.

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn biểu cảm về con người (người thân trong gia đình, thầy/cô giáo…): thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với đối tượng biểu cảm; nêu được vai trò của đối tượng biểu cảm đối với bản thân
	1*
	1*
	1*
	1*



	Tổng
	
	3
	5
	1
	1 *

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

	
	NĂM HỌC: 2023-2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 7

	
	Ngày kiểm tra: 10 tháng 05 năm 2024

	
	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	
	(Đề bài gồm có 02 trang)



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 


Đọc đoạn trích:
Tất cả xô tới chỗ Nét: thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em, thuỷ thủ. Thật chỉ các kĩ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Pha-ra-gút ra lập tức hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. 

Trời tối như mực. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Nét có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như vỡ ra. Nhưng Nét không lầm. Một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Nét chỉ.

 Cách tàu Lin-côn gần bốn trăm mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. 

Từ thân nó toả ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phổ mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy! Con vật đó có hình bầu dục lớn, thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần ở hai đầu. 

- Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi! - Một sĩ quan nói. 

- Ngài lầm rồi, - tôi kiên quyết phản đối, - Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện... Kìa nhìn xem, nhìn xem kìa! Ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy.

 […]

Chúng tôi nín thở. Có lẽ chẳng phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn. Nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh mười bốn hải lí một giờ. Nói rồi ánh sáng điện vào tàu rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu hai, ba hải lí và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh trông tựa những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên từ phía sau đường chân trời đen thẫm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lin-côn với một tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng sáu mươi mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này nó tắt phụt, tựa như nguồn ánh sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu, chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật, thế mà giờ đây quái vật lại rượt theo tàu! Tôi lưu ý thuyền trưởng Pha-ra-gút về việc đó. Trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ vẻ hoang mang cao độ.

 (Trích Hai vạn dặm dưới đáy biển, J. Verne, NXB Kim Đồng, 2021)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể loại của đoạn trích trên?

Câu 2. (0,5 điểm) “Con vật” trong đoạn trích có hình thù như thế nào? 

Câu 3. (0,5 điểm) Trong phần đầu của đoạn trích, “con quái vật” (sau này giáo sư mới biết là tàu ngầm) đã xuất hiện trong thời gian nào? 

Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao trên khuôn mặt gan góc của thuyền trưởng Pha-ra-gút lộ rõ vẻ hoang mang cao độ?
Câu 5. (0,5 điểm) Yếu tố khoa học được nhắc đến trong đoạn trích là gì?
Câu 6. (0,5 điểm) Xác định chức năng của số từ in đậm trong câu sau: 

Nhưng đến cách tàu khoảng sáu mươi mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện.

Câu 7. (0,5 điểm) Xác định phép liên kết có trong đoạn văn sau:

Từng giây phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến.

Câu 8. (0,5 điểm) Những dự báo về tương lai mà đoạn trích muốn gửi đến người đọc là gì?  
Câu 9. (1,0 điểm) Đoạn trích trên nói đến hình ảnh con tàu ngầm. Bằng trí tưởng tượng của mình, hãy nêu ra những điều em mong muốn ở tàu ngầm trong tương lai?

Câu 10. (1,0 điểm) Nếu có cơ hội tham gia chuyến đi biển đầy mạo hiểm song cũng hết sức thú vị như các nhân vật trong đoạn trích, em có tham gia không? Vì sao? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 3 đến 5 câu) trình bày những suy nghĩ của em.

II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 


Trên đời này, có lẽ không có điều gì vui vẻ và hạnh phúc bằng việc được ở bên cạnh những người mà chúng ta hết mực yêu thương, trân trọng. Từ những ấn tượng sâu sắc ấy, hãy viết bài văn biểu cảm về một người mà em yêu quý.

-------------HẾT -------------
Họ và tên học sinh:................................................................ SBD:.........................

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

	
	NĂM HỌC: 2023-2024

	
	MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7

	
	(Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Đoạn trích trên thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
	0,5

	
	2
	Học sinh xác định được những từ ngữ miêu tả hình thù của  “Con vật” trong đoạn trích:

     Con vật đó có hình bầu dục lớn, thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần ở hai đầu. 


	0,5

	
	3
	Học sinh xác định được: thời gian con quái vật (sau này giáo sư mới biết là tàu ngầm) đã xuất hiện: Trời tối như mực.

	0,5

	
	4

	Học sinh hiểu được trên khuôn mặt gan góc của thuyền trưởng Pha-ra-gút lộ rõ vẻ hoang mang cao độ bởi vì con tàu của mình đang thực hiện nhiệm vụ truy đuổi quái vật mà lại bị con quái vật truy đuổi ngược lại.
	0,5



	
	5
	Học sinh xác định được yếu tố khoa học được nhắc đến trong đoạn trích là tàu ngầm hoạt động dưới đáy biển.
	0,5

	
	6
	Học sinh xác định được chức năng của số từ sáu mươi trong câu văn là bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ “mét”.
	0,5

	
	7
	Học sinh xác định được phép liên kết trong đoạn văn:

   Phép thế: “Nó” thay thế cho “con tàu” trong câu đứng trước.

	0,5



	
	8
	Học sinh nêu được dự báo về tương lai mà đoạn trích muốn gửi đến người đọc là con người sẽ phát minh ra tàu ngầm hiện đại, có thể lặn sâu dưới đáy biển…
	0,5



	
	9
	Học sinh đưa ra được ý kiến của mình về tàu ngầm trong tương lai. Gợi ý:
- Tàu ngầm không người lái với những thiết bị hiện đại tự biết phục vụ cho nhu cầu của con người.
- Tàu ngầm di chuyển với tốc độ nhanh và lặn sâu dưới đáy biển... 

-...
	1,0

	
	10


	HS viết được đoạn văn (khoảng 3 đến 5 câu) trình bày những suy nghĩ theo cảm nhận của cá nhân. Có thể lựa chọn đáp án “có muốn tham gia” hoặc “từ chối tham gia” nhưng cần có lí lẽ thuyết phục. 

Gợi ý: 
- Nếu có cơ hội để tham gia như thế thì em sẽ từ chối tham gia vì tuy được đi tham gia mạo hiểm như thế rất vui nhưng nó hết
	1,0

	
	
	sức nguy hiểm, khi tham gia như vậy có khi chúng ta gặp phải được những rủi ro khó ngờ.

- Hoặc: Nếu có cơ hội tham gia chuyến đi biển đầy mạo hiểm song cũng hết sức thú vị như các nhân vật trong tác phẩm thì em sẽ đồng ý vì khi đi phiêu lưu, em sẽ được biết nhiều điều hơn trong cuộc sống, trải nghiệm được nhiều điều thú vị và mới lạ hơn.
-...

	

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm
Bố cục rõ ràng, đầy đủ 3 phần: Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài biểu cảm về đối tượng, kết bài khẳng định tình cảm với đối tượng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: viết được bài văn biểu cảm về con người.
	0,25

	
	
	c. Viết được bài văn biểu cảm về con người
- Bài viết phải cung cấp những kiến thức cơ bản về đối tượng biểu cảm.

- Ngôi kể thứ nhất.

- Học sinh có nhiều cách diễn đạt, sáng tạo khác nhau, song về cơ bản phải đạt được những yêu cầu sau:
	

	
	
	* Mở bài:

- Dẫn dắt và được giới thiệu được đối tượng biểu cảm.
- Biểu lộ cảm xúc chung về đối tượng được biểu cảm.
	0,25

	
	
	* Thân bài:

- Lần lượt thể hiện những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ một cách sâu sắc, chân thực thông qua việc miêu tả về ngoại hình, hành động... của đối tượng biểu cảm 
- Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ thông qua việc kể về kỉ niệm gắn với người đó. Mỗi cảm xúc cần có lí giải vì sao em có tình cảm, cảm xúc đó.
	2,0


	
	
	* Kết bài:
- Khẳng định lại có tình cảm, cảm xúc của người viết dành cho đối tượng biểu cảm

- Rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân
	0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 

Sử dụng yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả trong quá trình viết bài văn biểu cảm…, văn viết giàu hình ảnh, các từ ngữ, câu văn để bộc lộ tình cảm, cảm xúc…
	0,5


Lưu ý chung:  Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục, không vi phạm chuẩn mực đạo đức và luật pháp Việt Nam.

-------------HẾT -------------
